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161. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 
 
 

 
 

 

 
* Ai đang thờ lạy Chúa Giêsu Hài Đồng? 

A B C E H H H I I M N N T U 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 2,1-12) 
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162. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 

 
* Sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông 
rằng: ‘Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng 
ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con 

bà cưu mang là do quyền năng của ai? 
A A A B C D E G H H H H I N N O R T T U 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 1,20) 
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163. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 
 

 
 

 
 

* Người mặc áo da thú là ai? 
 A A B C D E G H I L N O R U 
(Tin Mừng thánh Máccô 1,6) 
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164. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 

 
* Ông Ápram với người cháu tên là gi? 

A B E C G H I L M N O S T U 
(Sáng thế ký 13,1) 
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165. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
* Người phụ nữ này ở thành nào? 

A A B C D E G H I M N R S U 
(Tin Mừng thánh Gioan 4,1…) 
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166. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Ai bị đóng đinh thập giá? 

A B C D G H I K E N S T U U 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 27,32-37  ) 
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167. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Ai đang dâng lễ vật tạ ơn Đức Chúa? 

A B C E G H I L M N O S T U 
(Sáng thế ký 8,15-25) 
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168. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
* Ai làm cho ông Ladarô chết 4 ngày  

sống lại? 
A B C D G H I K E N S T U U 

(Tin Mừng thánh Gioan 11,1…) 
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169. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Đức Giêsu vào thành nào? 
A B C E E G H I L M N R S U  
(Tin Mừng thánh Gioan 12,12) 
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170. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
* Người đàn ông giơ cao con dao này  

tên là gì? 
A A B C E G H I M N O P R U 

(Sáng thế ký 22,1-19) 
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171. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Sự kiện này là gì? 

A A A C E G H H H H H I N N N N OT T U U X 

(Tông đồ công vụ 2,1) 
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172. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Người này là ai? 

A A B C D D G H I M N T U U 
(Tin Mừng thánh Gioan 10,1) 
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173. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 
* Thiên Chúa mạc khải cho ông Môsê tên 

Ngài là gì? 
A D E G H H I I N N O T U U 

(Xuất hành 3,1-6) 
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174. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 
 

 
* Sự kiện này là gì? 

A B C G E H I L N O R T U Y  
(Tin Mừng thánh Luca 24,50) 
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175. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

* Đây là ai? 
A B C E G H I L N O T U V  

(Tin Mừng thánh Máccô 2,14) 
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176. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 
 

 

 

 
 

* Người phụ nữ, người tiếm quyền, 
bị giết thời vua Giôát tên là gì? 
A A A G G I H H N O O T U Y 

(2 Vua 11,1-20) 
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177. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
* Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong 

hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta làm gì 
tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội? 

A B C E G H H I N P P R U U  
(Tin Mừng thánh Máccô 1,4) 
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178. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 

 

 
* Đức Giêsu giảng về dụ ngôn gì? 

A B C E G G G G H I I I N N O O O U Y 
(Tin Mừng thánh Luca  8,4…)    
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179. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
* Ai bị chó ăn thịt ? 

A A B D E I E N O S T R U V 
(2 Vua  9,30-37) 

 
 



24 * VHTK 39 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3 

 
180. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 

 
* Con tàu này là của ai? 

A B C D E G H I K L N O P U 
(Sáng thế ký 5,13-22) 

 

 



25 * GB. NGUYỄN THÁI HÙNG  

 
181. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Người phụ nữ này bị bệnh gì? 
A B C E G H H I N P T T U Y   
(Tin Mừng thánh Luca 8,43)     
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182. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Tai ương đổ xuống trên dân Ai cập này 

 là gì? 
E E G G H L L N N O O T T U 

(Xuất Hành 9,8-12) 
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183. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 
 

* Ai đang bỏ tiền dâng cúng và thùng tiền? 
A A B C G H I N O P T U U Y 
(Tin Mừng thánh Luca  21,1) 
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184. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
* Ai đang cầu nguyện? 

A B C D E G H I N S T U U Y 
(Tin Mừng thánh Luca 22,41)    
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185. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
* Ai đang cầu nguyện giữa bầy sư tử? 

A A A C D E E I L N N R S T 
(Đanien 6,17-25) 
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186. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 
* Hai người này đang làm gì? 
A B C D E G H I N N O U U Y   
(Tin Mừng thánh Luca 18,10)    
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187. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Thủ lãnh nào đã đưa dân Ítraen 

vào Đất Hứa? 
A B C E G H I M N O R S S U  

(Giôsuê 1,1-5) 
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188. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
 

* Người đàn ông này  tên là gì? 
A B C E G H I D K M N O S U 
(Tin Mừng thánh Luca 19,2)   
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189. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

* Ai đang nằm ? 
A B C E G H I M N O S U R Y 

(1 Samuen 24,1-8) 
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190. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 

 
 

* Những người này thuộc đế quốc nào? 
A B B C G H I L N O P R U Y  

(2 Sử Biên Niên 36,1…) 
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191. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Người đàn ông này thuộc miền nào? 

A A B C D E G H I M N R S U 
(Tin Mừng thánh Luca 17,16)    

 
 
 



36 * VHTK 39 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3 

 
192. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Ai làm cho bình dầu của bà góa đầy tràn? 

A A B C E G H I I L N O S U 
(2 Vua 4,1-7 ) 
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193. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Đây là ai? 

A A A B C E G H I N N N T U 
(Tin Mừng thánh Gioan 1,45…)    
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194. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 
 

 
* Ngôn sứ Êlia gặp hoàng hậu nào bên vườn 

nho của ông Navốt? 
A B C D E E G H I N T T U V  

(1 Vua 21,17-26 ) 
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195. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 
 

 
 

* Chiếc đầu trên đĩa là ai?’ 
A B C D E G H I N O S T U V 

(Tin Mừng thánh Mátthêu 11,2…)    
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196. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 
 

 

 
* Người đàn ông này tên là gì? 

A A G H I L M O O P R S U 
( 2 Samuen 18,9-18 ) 
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197. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

* Người phụ nữ đang cầu nguyện tên là gì? 
A A B E E H N N O S T T U V 

(1Samuen 1,9-18) 
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198. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
 

 
 

* Nhà lập pháp đã đàm đạo với Đức Giêsu 
tên là gì? 

A B C E G H I L M N O S T U 
(Tin Mừng thánh Luca 9,28-37)    

 
 



43 * GB. NGUYỄN THÁI HÙNG  

 
199. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 
 

 

 
* Tổ phụ của dân tộc Ítraen. 

A A A B E G H I M N P R T U 
(Sáng thế ký 11,1…) 
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200. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Sứ thần truyền tin cho Đức Maria. 

A B C E G H I K M N O P R U 
(Tin Mừng thánh Luca 1,26-38)    

 
 



45 * GB. NGUYỄN THÁI HÙNG  

 
201. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
* Người phụ nữ đã giết vị tướng này  

tên là gì? 
A D E G I L L N O O R S V U 

(Thủ Lãnh 4,17-22) 
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202. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 
 

 

 
* Thị kiến thứ 4 của ngôn sứ Amốt : 

A A A A B C E G H I I M N O R S T U V Y  
(Amốt 8,1-14 ) 
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203. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 
* "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của 
thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của 

lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim 
gáy hay … … … .” 

A A B C C D G H I M N N O O O P R T U Y 
(Tin Mừng thánh Luca 2,23-24) 
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204. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
* Biểu tượng truyền thống của đạo Do thái. 
A A B C D E G H I L M N N N O P S U Y Y 

(Xuất Hành 25, 31-40;  37,17-24) 
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205. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
* Đây là dụ ngôn gì ? 

A A A B C D E G H H I N N N N N S T T U 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 21,33…)    
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206. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 

 

 
 

* Ai đang quỳ cầu nguyện với câu đàn cầm? 
A B C D E G H I L N S T U V 

(2 Samuen 22,1…) 
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207. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Thị kiến Những Bộ Xương Khô  

là của ngôn sứ nào? 
A B C D E E E G H I K M N R 

(Êdêkien 37,1-28) 
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208. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
 

* Người dâng lễ vật lên cho Thiên Chúa và 
được lửa từ trời xuống thiêu hủy tên là gì? 

A B C D E G H I K L M O P U 
(1 Vua 18,20-40) 
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209. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 
* Người phụ nữ này tên là gì? 
A A B D E G I O O N R S T V 

(Thủ Lãnh  4,1…) 
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210. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

* Người này tên là gì? 
A B C E G H I L M N O S T U 

(1 Vua 17,1…) 
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211. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Đây là ai? 

A B C D E G H I M N O P R U 
(Khải Huyền 12,7)    
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212. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 
 

 
 

* Ai làm cho nồi cháo đôc 
trở thành thơm ngon? 

A B C E G H I L K M N O S U 
(2 Vua 4,38-41) 
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213. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 

 
 

* Hoàng hậu nào đang đứng trước vua 
Asuêrô? 

A A B C E E G H I O S T T V 
(Et 5,1 ) 
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214. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Một môm đệ tháo xác Đức Giêsu. 

A B C D E G H I M N O O T U 
(Tin Mừng thánh Gioan 19,39) 
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215. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
*Ai nhờ gọi linh hồn ngôn sứ Samuen  

trở về? 
A A D E G I M N O S T U V Y 

(1 Samuen 28,3-25) 
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216. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
* Ở Nadarét,  

Đức Giêsu có thái độ thế nào với cha mẹ? 
A A C E G G H H N N P U V Y 
(Tin Mừng thánh Luca 2,51-52) 
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217. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
*Thần sứ hiện ra với ai? 

A B C G H I M N O P S S T U 
(Thủ Lãnh 6,11-24) 
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218. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 

 
* Đây là dụ ngôn gì? 

A A A C C E E G H H H I N N N O O T U U      
(Tin Mừng thánh Luca 15,11…) 
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219. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 
 

 
* Đây là cách để chiếm thành nào? 

A B C E G H I I K M N O R U 
(Giôsuê 6,1…) 
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220. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
* Hai người này là ai? 

A A B C D E G H I M T U V Y 
(Sáng thế ký  3,23-24) 
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221. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
* Tại tiệc cưới Cana,  

Đức Giêsu bày tỏ điều gì của Người? 

A C D G H H I I N N O Q T U V  
(Tin Mừng thánh Gioan 2,1-12) 
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222. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* "Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, 

tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. 
ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi: 

xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA! " 
Đây là lời của ai? 

A B C D E G H I N O P U V Y 
(G 2,1…)  



67 * GB. NGUYỄN THÁI HÙNG  

 
223. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 

 
* Đây là dụ ngôn gì ? 

A A B C C E G H I K N O T U 
(Tin Mừng thánh Mátthêu 13,45-46) 
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224. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 
 

 
* Vị vua này tên là gì? 

A B C D E G H I N O S T U V 
(2 Vua 11,4-19) 
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225. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 
 

 

 
* Ngôn sứ nào mang cái ách trên cổ? 

A B C D E E G H I I K M N R   
(Gr 2,20 ) 
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226. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Người đàn ông đang vật lộn với 

Thần sứ Đức Chúa tên là gì? 
A B C E G H I L N O P U X Y 

(Sáng thế ký 32,23-33) 
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227. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 
 

 
 

 
 

* Người đàn ông này tên là gì? 
A D E G H I M M N O P R S T  

(x.Tin Mừng thánh Gioan 19,25…) 
 



72 * VHTK 39 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3 

 
228. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 
 

 
 

 
 

* Ngôn sứ nào đang làm việc tại 
kho Đền Thờ? 

A B C D G H I K L A M N R U 
(Malakhi 3,6-12) 
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229. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
 

* Đức Giêsu  
hiện ra với hai môn đệ ở đâu? 
A A B C D E E G I L M M N U  

(Tin Mừng thánh Luca 24,13…) 
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230. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Đứa trẻ này tên là gì? 

A C B E G H I K L N S T U Y 
(Sáng thế ký 37,12-36) 
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231. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 

 
* Đức Giêsu nói Ngài là gì? 

 A A B C D E G H H L M N N N O S T U U Y 
(Tin Mừng thánh Gioan 10,11…) 
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232. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 
 

 

 
* Người phụ nữ cho nô bộc của ông 

Ápraham uống nước tên là gì? 
A B C E E G H I K N O P R U 

(Sáng thế ký  24,1-66) 
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233. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 
 
 

 

 

 
 

* Ông Phêrô tuyên xưng Đức Giêsu là ai? 
A C D E G H H I K N O T T  U   

(Tin Mừng thánh Mátthêu 16,13-20) 
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234. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 

 
 

* Người này tên là gì? 
A A B C D E G H I O N T  U Y 

(Gn 2,1-11) 
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235. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
 

* Người phụ nữ này tội rất nhiều nhưng đã 
được tha, bằng cớ là chị đã làm gì? 

A E E E G H I M N N O U U Y 
(Tin Mừng thánh Luca 7,37) 
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236. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 

 
* Người phụ nữ này tên là gì? 
A A D D E H I K L L N O R S 

(Thủ Lãnh 16,4-21) 
 
 



81 * GB. NGUYỄN THÁI HÙNG  

 
237. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 

 

 
* Người thứ hai bước qua người bị nạn  

là ai? 
A E E G H I L O T T T V U Y 

(Tin Mừng thánh Luca 10,29-37) 
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238. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 

 

 
 

 
 

* Đưa trẻ này tên là gì? 
A A A B C D G I M N O R T V  
(Tin Mừng thánh Luca 1,59-66) 
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239. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 
 
 

 

 
* Cậu bé đang ngủ tên là gì? 
A B C E G H I M N O T S S U 

(1Samuen 3,1-21) 
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240. ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 

 
 

 

 
* Những người chăn chiên ra về,  
vừa đi vừa tôn vinh ca tụng  ai? 
A C D E G H H I K O N R T U  
(Tin Mừng thánh Luca 2,20) 
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PHẦN GIẢI ĐÁP 

VUI HỌC THÁNH KINH 39 
ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ Tập 3 

 

161. Nhà chiêm tinh 

162. Chúa Thánh Thần 

163. Ông Gioan 

164. Ông Lot 

165. Samari 

166. Đức Giêsu  

167. Ông Nôê 

168. Đức Giêsu  

169. Thành Giêrusalem 

170. Ông Ápraham 

171. Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

172. Mục tử 

173. Đấng Hiện Hữu 

174. Lên trời 

175. Ông Lêvi  

176. Bà Athangia 

177. Chịu phép rửa  

178. Ngƣời gieo giống 

179. Ideven 

180. Ông Nôê 

181. Băng huyết 

182. Ung nhọt  

183. Bà góa 
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184. Đức Giêsu  

185. Ngôn sứ  Đanien 

186. Cầu nguyện 

187. Ông Giôsuê 

188. Dakêu 

189. Vua Saun 

190. Babylon 

191. Samari 

192. Ngôn sứ Êlisa 

193. Ông Nathanaen 

194. Hoàng hậu Ideven 

195. Gioan 

196. Ông Ápsolom 

197. Bà ANNA 

198. Ông Môsê 

199, Ápraham 

200. Sứ thần Gáprien 

201. Bà Giaên 

202. Giỏ trái cây mùa hạ 

203. Một cặp bồ câu non 

204. Cây Đèn Bảy Ngọn 

205. Những Tá Điền Sát Nhân 

206. Vua  Đavít 

207. Ngôn sứ Êdêkien 

208. Ngôn sứ Êlia 

209. Nữ thủ lãnh  Dơvôra 

210. Ngôn sứ Êlia 

211. Thiên thần Micaen 

212. Ngôn sứ Êlisa 

213. Hoàng hậu Étte 
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214. Ông Nicôđêmô 

215. Vua Saun 

216. Hằng vâng phục 

217. Thủ lãnh GHÍT ÔN 

218. Ngƣời cha nhân hậu 

219. Thành Giêrikhô 

220. Ông bà Adam-Eva 

221. Vinh quang 
222. Ông Gióp 

223. Kho báu 

224. Vua Giôát 

225. Ngôn sứ Giêrêmia 

226. Ông Giacóp 

227. Ông Gioan 

228. Ngôn sứ Malakhi 

229. Emmau  

230. Giuse 

231. Mục Tử nhân lành  

232. Cô  Rêbêca 

233. Đấng Kitô 

234. Ngôn sứ Giôna 

235. Yêu mến nhiều 

236. Nàng Dalila 

237. Thầy Lêvi 

238. Ông Gioan 

239. Samuen 

240. Thiên Chúa 
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“Ai yeâu meán Thaày, thì seõ giöõ lôøi Thaày.” 

Ga 14, 23 
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TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH  
 

VHTK 01 : NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 02 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƢỚC A 

VHTK 03 : NHỮNG NHÂN VẬT TÂN ƢỚC B 

VHTK 04 : NHỮNG LỜI CỦA CHÖA GIÊSU  

VHTK 05 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG  1 

VHTK 06 : NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU  

& NHỮNG CUỘC THẦN HIỂN TRONG TIN MỪNG  2 

VHTK 07 : NHỮNG DỤ NGÔN CỦA CHÖA GIÊSU    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ 

VHTK 09 : Thánh PHAOLÔ 1 

VHTK 10 : Thánh PHAOLÔ 2 

VHTK 11 : Các Thư Công Giáo & Sách Khải Huyền 

VHTK 12 : Ô Chữ THƢƠNG KHÓ & PHỤC SINH 

VHTK 13 : Ô Chữ NHỮNG NHÂN VẬT PHỤ NỮ TRONG TK 

VHTK 14 : Ô Chữ TÂN ƢỚC 

VHTK 15 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 1 

VHTK 16 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 2 

VHTK 17 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 3 

VHTK 18 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 4 

VHTK 19 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 5 

VHTK 20 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 6 

VHTK 21 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 7 

VHTK 22 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 8 

VHTK 23 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 9 

VHTK 24 : RÈN LUYỆN TƢ DUY 10 

VHTK 25 : RÈN LUYỆN TƢ DUY THÁNH PHAOLÔ 1 

VHTK 26 : RÈN LUYỆN TƢ DUY THÁNH PHAOLÔ 2 

VHTK 30 : THỜI THƠ ẤU 

VHTK 31 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU A 

VHTK 32 : Ô Chữ NHỮNG PHÉP LẠ CỦA CHÖA GIÊSU B 

VHTK 33 : MÙA XUÂN 

VHTK 34 : THÁNG 1-6 

VHTK 35 : THÁNG 7-12 
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VHTK 36 : LỜI NGUYỆN CẦU 

VHTK 37 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 1 

VHTK 38 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 2 

VHTK 39 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 3 

VHTK 40 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 4 

VHTK 41 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 5 

VHTK 42 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 6 

VHTK 43 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 7 

VHTK 44 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 8 

VHTK 45 : ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ 9 

VHTK 46 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 1 

VHTK 47 : CHÖA GIÊSU & 13 TÔNG ĐỒ 2 

VHTK 48 : CHÖA GIÊSU & NHÂN VẬT TÂN ƢỚC 

VHTK 49 : MẸ MARIA 1 

VHTK 50 : MẸ MARIA 2 

VHTK 51 : THÁNH KINH TÂN ƢỚC * Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu CUỘC ĐỜI CHÖA GIÊSU 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 CHẶNG ĐƢỜNG THÁNH GIÁ 

VHTK 55 : Tập Tô Màu THIÊN THẦN 

VHTK 56 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu GIÁNG SINH 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 

VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu PHỤNG VỤ CHƢ THÁNH 

VHTK 66 :  GIA ĐÌNH trong THÁNH KINH 

VHTK 67a : BỐN TIN MỪNG  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

VHTK 67b : BỐN TIN MỪNG  Trắc Nghiệm 

VHTK 68a : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ƣớc * Hỏi Thưa  

VHTK 68b : DẪN VÀO LỜI CHÖA Tân Ƣớc * Trắc Nghiệm 

VHTK 69a : TIN MỪNG MÁCCÔ * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 69b : TIN MỪNG MÁCCÔ * Trắc Nghiệm 
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và …  

 

01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÖA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

12. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƢ TỰ SẮC 

 ‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƢ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015  *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƢỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thƣ của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các ngƣời Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011 *Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÕNG THƢƠNG XÓT 2016 

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

26. NĂM TÂN PHÖC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

   *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016 *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

28. ĐƢỜNG THÁNH GIÁ 
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29. Vui Học Giáo Lý : THÁNH THỂ  *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

 

30. Sứ Điệp MÙA CHAY 2017 *Hỏi Đáp-Trắc Nghiệm-Ô Chữ 

31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 

  *Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 

32. Thƣ Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 7.10.2016 

  *Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 

33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  

 * Hỏi Thưa (2018) 

      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  

 * Trắc Nghiệm (2018) 

35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÕNG DÂN TỘC (2018) 

 

 

Thơ. 

 

01. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ (In chung 2015) 

02.  DÂNG HIẾN (Thơ 2009) 

03. VẦN THƠ DÂNG MẸ (Thơ 2012) 

04. SÂN TRƢỜNG (Thơ 2009) 

05. YÊU THƢƠNG (Thơ 2009) 

06. THƢƠNG YÊU (Thơ 2009) 

07. BÓNG THỜI GIAN (Thơ 2009) 

08. CỘI NGUỒN (Thơ 2009) 

09. MỘT CÕI RIÊNG (Thơ 2015) 

10. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ 2 (In chung 2016) 

11. NHƢ HƢƠNG KINH (Thơ 2017) 

12. NHƢ TRẦM HƢƠNG (Thơ 2017) 

13. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ 3 (In chung 2017) 

14. MỘT GÓC ĐỜI (Thơ 2017) 

15. GIỌT LỆ GIA LIÊM (Thơ 2018) 

16. Tuyển tập HƢƠNG SẮC BAN MÊ 4 (In chung 2018) 

 
 


